
ỦY BAN NHÂN DÂN 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số:         /KH-UBND Kiên Hải, ngày       tháng 4 năm 2026 

                      

KẾ HOẠCH 
Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách khắc phục tồn tại, 

hạn chế theo kiến nghị của EC về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, 

không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn Kiên Hải 

 

Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 10/4/2026 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh An Giang về khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách khắc 

phục tồn tại, hạn chế trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không 

báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn đặc khu Kiên Hải; 

Căn cứ tình hình thực tế công tác quản lý tàu cá và chống khai thác IUU 

trên địa bàn đặc khu; 

Ủy ban nhân dân đặc khu Kiên Hải ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện 

với các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức triển khai kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả các nội dung chỉ đạo tại 

Chỉ thị số 11/CT-UBND. 

- Khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế trong công tác chống khai thác 

IUU trên địa bàn. 

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy sản; 

tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. 

- Ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài; 

đảm bảo tuân thủ quy định về giám sát hành trình, truy xuất nguồn gốc. 

2. Yêu cầu 

- Triển khai đồng bộ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. 

- Phân công rõ trách nhiệm, thời hạn hoàn thành. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không 

thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nhiệm vụ. 

- Gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ chống 

khai thác IUU. 

II. MỤC TIÊU 

- Rà soát, quản lý 100% tàu cá trên địa bàn về:  

+ Đăng ký, đăng kiểm, cấp phép khai thác. 
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+ Lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS). 

+ Đánh dấu, viết biển số đúng quy định.  

- Kiểm soát chặt chẽ tàu cá: 

+ Có chiều dài từ 12m đến dưới 15m. 

+ Không đủ điều kiện hoạt động.  

+ Có nguy cơ vi phạm quy định về chống khai thác IUU. 

- Kiểm soát chặt tàu xuất, nhập bến; đảm bảo đầy đủ hồ sơ, giấy tờ. 

- Cập nhật đầy đủ, kịp thời dữ liệu tàu cá, dữ liệu xử lý vi phạm. 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP  

1. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành 

- UBND đặc khu trực tiếp chỉ đạo toàn diện, thường xuyên công tác 

chống khai thác IUU trên địa bàn; kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành 

phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của cấp trên. 

- Phân công rõ trách nhiệm từng thành viên UBND đặc khu phụ trách địa 

bàn, lĩnh vực; chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra tàu cá vi phạm vùng biển 

nước ngoài hoặc buông lỏng quản lý IUU. 

- Giao Phòng Kinh tế là cơ quan thường trực: Chủ trì tham mưu UBND 

đặc khu triển khai, theo dõi toàn bộ công tác chống IUU; tổng hợp tình hình, xây 

dựng báo cáo nhanh, báo cáo định kỳ và đột xuất; thiết lập hệ thống theo dõi dữ 

liệu tàu cá hằng ngày (tàu hoạt động, tàu mất VMS, tàu nguy cơ cao…); chủ 

động tham mưu xử lý ngay các tình huống phát sinh. 

- Tăng cường kiểm tra đột xuất các đơn vị, địa bàn; kiên quyết xử lý trách 

nhiệm tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý. 

2. Tăng cường công tác phối hợp tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát thường xuyên và 

cao điểm trên biển; kiểm tra đầy đủ hồ sơ pháp lý của tàu cá trước khi xuất bến 

(đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác, thiết bị VMS…). 

- Bố trí lực lượng trực 24/7 tại các trạm, chốt kiểm soát: Ghi nhận đầy đủ 

thông tin tàu xuất, nhập bến; kiên quyết không cho xuất bến đối với tàu không 

đủ điều kiện; theo dõi, phát hiện kịp thời các trường hợp có dấu hiệu vi phạm. 

- Tăng cường kiểm tra đột xuất đối với các tàu cá có dấu hiệu vi phạm 

hoặc có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài. 

- Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi phạm vùng biển nước ngoài; tàu cá 

vi phạm VMS (ngắt kết nối, tháo, gửi thiết bị VMS,…).  

- Thực hiện xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm, không để tồn đọng, kéo 

dài; đồng thời công khai kết quả xử lý để răn đe, phòng ngừa chung. 
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3. Rà soát, đề xuất nâng cấp và công nhận cảng cá loại III phục vụ 

công tác chống khai thác IUU 

- Tổ chức rà soát, đánh giá hiện trạng các bến cá, khu neo đậu tàu cá trên 

địa bàn đặc khu; xác định các vị trí có đủ điều kiện hoặc có khả năng nâng cấp 

để đề xuất công nhận cảng cá loại III theo quy định.  

- Ưu tiên các khu vực có số lượng tàu cá tập trung, có điều kiện thuận lợi 

về vị trí địa lý, kết nối giao thông và phục vụ công tác kiểm soát hoạt động khai 

thác thủy sản.  

- Từng bước đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật tối thiểu đáp ứng yêu cầu 

quản lý nghề cá, kiểm soát tàu cá ra vào cảng, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai 

thác, phục vụ công tác chống khai thác IUU. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dữ liệu tàu cá, nhật ký khai 

thác, truy xuất nguồn gốc; đảm bảo thông tin tàu cá được cập nhật kịp thời, phục 

vụ quản lý và xử lý vi phạm. 

4. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền chuyên đề về chống khai thác IUU theo 

từng giai đoạn, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, từng nhóm đối tượng (chủ 

tàu, thuyền trưởng, thuyền viên…). 

- Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền: Tổ chức họp dân, đối thoại trực 

tiếp với ngư dân tại các địa bàn, khu neo đậu; tuyên truyền thông qua hệ thống 

loa truyền thanh, bản tin địa phương; phát tờ rơi, sổ tay hướng dẫn, pano, áp 

phích tại bến cá, khu neo đậu; lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các cuộc 

họp tổ, hội, đoàn thể; ứng dụng mạng xã hội, nhóm Zalo của ngư dân để truyền 

tải thông tin kịp thời. 

- Tập trung tuyên truyền trực tiếp đến các chủ tàu có nguy cơ cao vi 

phạm; tổ chức ký cam kết không vi phạm khai thác IUU. 

- Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về khai thác thủy sản, 

chống khai thác IUU; các quy định về đăng ký, đăng kiểm, cấp phép khai thác, 

lắp đặt và sử dụng thiết bị VMS. 

- Phổ biến các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản, mức xử phạt cụ thể đối với từng hành vi vi phạm để nâng cao tính răn 

đe. 

- Tuyên truyền về các quy định của pháp luật hình sự liên quan đến hành 

vi tổ chức, môi giới, đưa tàu cá và ngư dân khai thác trái phép vùng biển nước 

ngoài; vận chuyển, mua bán thủy sản khai thác bất hợp pháp. 

- Lồng ghép tuyên truyền các vụ việc điển hình đã bị xử lý để cảnh báo, 

giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. 

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 
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- Hoàn thành rà soát tàu cá, thiết bị VMS, đánh dấu tàu cá trước ngày 

30/4/2026.  

- Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ ngay sau khi ban hành kế hoạch. 

- Thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm.  

- Báo cáo định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu.  

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Sử dụng nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành.  

- Lồng ghép và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện 

nhiệm vụ. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế đặc khu 

- Là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm tham mưu UBND đặc khu tổ 

chức triển khai toàn diện công tác chống khai thác IUU; là đầu mối tiếp nhận, 

tổng hợp và xử lý thông tin liên quan. 

- Chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của các cơ 

quan, đơn vị, tổ địa bàn; theo dõi tiến độ thực hiện từng nhiệm vụ; kịp thời tham 

mưu UBND đặc khu chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh. 

- Rà soát, lập danh sách, phân loại tàu cá không đủ điều kiện hoạt động; tổ 

chức đưa vào khu neo đậu tập trung để quản lý; theo dõi, cập nhật biến động, 

đảm bảo các tàu này không tham gia khai thác thủy sản.  

- Chủ trì, phối hợp với các tổ địa bàn, các xã, phường, đặc khu trong tỉnh 

và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện dứt điểm các quyết định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản đã được ban hành nhưng 

chưa thi hành (hiện có 08 quyết định); đồng thời rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tham 

mưu cấp có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối 

với 06 trường hợp vi phạm chưa ban hành quyết định, đảm bảo đúng quy định 

pháp luật, không để tồn đọng, kéo dài.  

- Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng và địa phương liên quan 

kiểm tra, rà soát tình hình đánh dấu tàu cá, viết biển số đúng quy định; kịp thời 

hướng dẫn, chấn chỉnh, xử lý đối với các trường hợp chưa thực hiện hoặc thực 

hiện không đúng quy định.  

- Phối hợp rà soát, đánh giá thực trạng các khu neo đậu tàu cá trên địa bàn 

và khu vực lân cận; tổ chức thống kê, phân loại, quản lý chặt chẽ các tàu cá 

không đủ điều kiện hoạt động đang neo đậu, không để các tàu này tham gia hoạt 

động khai thác thủy sản trái quy định. 

- Kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân không hoàn 

thành nhiệm vụ hoặc buông lỏng quản lý. 

2. Đồn Biên phòng Hòn Sơn/Nam Du 
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- Kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật tất cả các 

tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác hải sản; khi phát hiện tàu không đủ 

điều kiện hoạt động, đề nghị lực lượng biên phòng yêu cầu chủ tàu di chuyển vào 

các khu vực neo đậu tập trung để bàn giao Tổ quản lý khu neo đậu tiếp nhận, 

quản lý. 

- Kiểm tra các trường hợp tàu cá ngoài địa bàn đang thực hiện khai thác hải 

sản trái phép trên khu vực biển thuộc đặc khu Kiên Hải, lập danh sách báo cáo về 

Ban Chỉ đạo IUU đặc khu (thông qua Phòng Kinh tế), để phối hợp với các địa 

phương khác xử lý theo quy định.  

- Chỉ đạo các trạm/chốt kiểm soát Biên phòng kiểm soát chặt chẽ các tàu cá 

xuất, nhập bến qua trạm/chốt; kiên quyết không giải quyết cho tàu cá chưa đăng 

ký, đăng kiểm, không giấy phép khai thác thủy sản tham gia hoạt động khai thác; 

không cho phép để ngư lưới cụ, nhiên liệu trên tàu nhằm ngăn ngừa việc lén lút ra 

khơi. Kịp thời ngăn chặn các hành vi liên quan đến đưa tàu cá, ngư dân khai thác 

hải sản bất hợp pháp vùng biển nước ngoài, gửi, vận chuyển thiết bị VMS…) 

3. Công an đặc khu 

- Trên cơ sở danh sách tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, tổ chức rà soát 

thông tin, nắm rõ nhân thân, đăng ký nơi cư trú của chủ tàu đối với các chủ tàu đã 

rời khỏi địa bàn, tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo. 

- Chủ trì bố trí lực lượng phối hợp với các Tổ phụ trách địa bàn, Ban nhân 

dân ấp và Tổ quản lý khu neo đậu tập trung tiếp nhận và quản lý tàu cá không đủ 

điều kiện hoạt động tại các khu neo đậu tập trung. 

- Theo dõi địa bàn, nắm rõ nhân thân, đăng ký nơi cư trú của thuyền 

trưởng, thuyền viên tàu cá trên địa bàn đặc khu Kiên Hải. 

- Đối với các trường hợp vắng mặt khỏi địa phương, xác minh nơi cư trú, 

phối hợp địa phương khác để quản lý. 

- Cập nhật, bổ sung dữ liệu thường xuyên, phục vụ công tác quản lý và xử 

lý khi cần thiết.  

4. Các tổ địa bàn (Hòn Tre, Lại Sơn, An Sơn, Nam Du) 

- Tiếp tục chỉ đạo các Tổ quản lý khu neo đậu tập trung (theo Quyết định 

số 878/QĐ-UBND ngày 09/10/2025 và Thông báo số 75/TB-UBND ngày 

26/02/2026 của UBND đặc khu Kiên Hải) tổ chức trực theo dõi, quản lý chặt 

chẽ tàu cá không đủ điều kiện hoạt động; đảm bảo các tàu neo đậu tập trung an 

toàn, không được phép tự ý xuất bến, ra khơi.  

- Thường xuyên phối hợp với lực lượng Biên phòng, Công an đặc khu, 

Ban nhân dân ấp và các đơn vị liên quan trong quản lý tàu cá không đủ điều kiện 

tại các khu neo đậu; kiểm soát nghiêm, không để ngư lưới cụ trên tàu; kịp thời 

phát hiện, thông báo và phối hợp ngăn chặn, xử lý theo quy định đối với các 

trường hợp vi phạm.  

- Khẩn trương tổ chức rà soát, đánh giá toàn diện hiện trạng các khu neo 
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đậu tàu cá trên địa bàn, bảo đảm phù hợp với đặc thù, điều kiện thời tiết và nhu 

cầu thực tế; trên cơ sở đó, đề xuất cụ thể vị trí, quy mô các khu neo đậu đủ điều 

kiện, gửi về UBND đặc khu (qua phòng Kinh tế) để tổng hợp, báo cáo và đăng 

ký với UBND tỉnh theo quy định; đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác, 

đầy đủ của nội dung đề xuất. 

5. Trung tâm dịch vụ tổng hợp    

- Chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống 

khai thác IUU gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. 

- Phối hợp với Phòng Kinh tế, các lực lượng chức năng và địa phương tổ 

chức tuyên truyền sâu rộng đến chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên và Nhân 

dân. 

- Tập trung tuyên truyền các quy định pháp luật về thủy sản; các hành vi 

bị nghiêm cấm; chế tài xử phạt vi phạm hành chính và trách nhiệm hình sự. 

6. Các phòng, đơn vị liên quan 

- Phối hợp chặt chẽ với Phòng Kinh tế và các lực lượng liên quan trong 

thực hiện công tác chống khai thác IUU trên địa bàn. 

- Tham gia quản lý, kiểm soát tàu cá, đặc biệt là tàu không đủ điều kiện và 

tàu có nguy cơ cao vi phạm IUU. 

- Phối hợp kiểm tra, giám sát tại địa bàn, khu neo đậu, bến cá theo thông 

báo phân công. 

- Tham gia công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, chủ tàu, thuyền 

viên chấp hành quy định pháp luật; cung cấp kịp thời thông tin khi phát sinh vụ 

việc liên quan đến IUU. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 10/4/2026 

của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ, giải 

pháp cấp bách khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác chống khai thác hải sản 

bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn đặc khu 

Kiên Hải. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo về 

UBND đặc khu Kiên Hải (qua Phòng Kinh tế) xem xét, tham mưu kịp thời giải 

quyết./.  

 
Nơi nhận: 
- Ban chỉ đạo về IUU tỉnh An Giang; 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

- Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư; 

- TT. Đảng ủy đặc khu; 

- CT và các PCT. UBND đặc khu; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo về IUU đặc khu; 

- Phòng Kinh tế; 

- Trung tâm Dịch vụ tổng hợp đặc khu; 

- Lưu: VT, pkt. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 
 

 

Châu Hùng Kỳ 
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